      UBND HUYỆN CỦ CHI                              ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 
TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG

MÔN: GDCD 8

NĂM HỌC: 2019 - 2020

MA TRẬN ĐỀ THI
I- MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA: 

        1. Kiến thức :

- Giáo viên đánh giá được khả năng nhận thức của học sinh đối với những đơn vị kiến thức được học từ tiết 20 - 30 . Kiểm tra , đánh giá được khả năng vận dụng kiến thức vào việc xử lý tình huống liên quan đến các chuẩn mực đạo đức , pháp luật thông qua thái độ , hành vi …của học sinh qua bài thi học kì.
         2. Kỹ năng :

- Phân loại được đối tượng học sinh , từ đó giáo viên có biện pháp cụ thể và thiết thực trong quá trình dạy học đối với từng đối tượng học sinh .
3. Thái độ :

- Giáo dục ý thức tự giác, tích cực và chủ động trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày.
 II. HÌNH THỨC ĐỀ :

-Hình thức đề thi tự luận 100%

MA TRẬN ĐỀ THI HKII MÔN GDCD 8 .

	      Cấp độ         
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Phòng chống tệ nạn xã hội. 
	
	
	
	Hiểu được khái niệm để nêu ví dụ và trách nhiệm.
	
	
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	
	
	
	1
3

30%
	
	
	
	
	1
3 đ
30%

	2. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	
	
	
	Hiểu các quy định của Nhà nước trong việc phòng ngừa.
	
	
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm:3
Tỉ lệ: 30%
	
	
	
	1

3đ

30%
	
	
	
	
	1
3đ

30%

	3. Nghĩa vụ của công dân tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
	
	Nêu  được khái niệm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
	
	Trách nhiện của Nhà nước
	
	
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	
	1

3đ

30%
	
	
	
	
	
	
	1
3đ
30%

	4. Hiến pháp nước CHXHCNVN
	
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức đã học để trả lời
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
	
	1

1đ

10%
	
	
	1

1đ

10%

	Tổng số câu:4
Tổng số điểm :10
Tỉ lệ:

100%
	
	1
3đ

30%
	
	2
6

60%
	
	1
1đ

10%
	
	
	4

10

100%


       UBND HUYỆN CỦ CHI               

ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 

TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG

MÔN: GDCD 8 
NĂM HỌC: 2019 - 2020
Thời gian: 45 phút

Câu 1: (3đ)

Thế nào là tệ nạn xã hội? Cho 3 ví dụ? Nêu trách nhiệm của học sinh trong việc phòng chống tệ nạn xã hội?
Câu 2: (3đ)

Quy định của pháp luật trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?
Câu 3: (3đ)

Khái niệm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Trách nhiệm của Nhà nước ra sao?

Câu 4: (1đ)

Từ khi Nhà nước thành lập cho đến nay đã ban hành mấy bản Hiến pháp?









   
--------Hết--------
       UBND HUYỆN CỦ CHI


ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 

TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG

MÔN: GDCD 8

NĂM HỌC: 2019 - 2020
Thời gian: 45 phút

ĐÁP ÁN ĐỀ 1
Câu 1: Thế nào là tệ nạn xã hội?Cho 3 ví dụ? Nêu trách nhiệm của học sinh trong việc phòng chống  tệ nạn xã hội?   ( 3đ)
a) Khái niệm:  (1đ)

 Là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.

b) Vd:   (0,5đ)

 - Cờ bạc.       - Đua xe.       – Ma túy

c) Trách nhiệm:  (1,5đ)

-Sống lành mạnh, giản dị, tích cực rèn luyện thể dục, thể thao;

-Không uống rượu bia, đua xe, hút thuốc, đánh bạc, sử dụng ma túy, xem hình ảnh, băng đĩa đồi trụy, bạo lực, tham gia vào các hoạt động mại dâm;

-Biết tự bảo vệ mình, bạn bè, người thân, không sa vào các TNXH;

-Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống TNXH do địa phương, trường tổ chức.
Câu 2: Quy định của pháp luật trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?   (3đ)
- Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khi, các chất cháy nổ, chất phóng xạ và độc hại. (1đ)
- Chí có những cơ quan ,tổ chức cá nhân được nhà mước giao tràch nhiệm và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng.  (1đ)
- Các cơ quan tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải được huấn luyện về chuyên môn và phải luôn tuân thủ các quy định về an toàn.  (1đ)
Câu 3: Khái niệm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Trách nhiệm của Nhà nước ra sao?   (3đ)
* Khái niệm:  (1,5đ)
- Tài sản nhà nước thuộc quyền sở hữu của toàn dân, do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý.
- Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.

*  Trách nhiệm:
(1,5đ)





- Ban hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân.

- Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công công.

Câu 4: Từ khi Nhà nước thành lập cho đến nay đã ban hành mấy bản Hiến pháp?
  (1đ)
- 5 bản Hiến pháp
- 1946, 1959, 1980, 1992 ( sửa đổi bổ sung năm 2002), 2013.
       UBND HUYỆN CỦ CHI


ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 

TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG

MÔN: GDCD 8

NĂM HỌC: 2019 - 2020

Thời gian: 45 phút

MA TRẬN ĐỀ THI
I- MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA: 

        1. Kiến thức :

- Giáo viên đánh giá được khả năng nhận thức của học sinh đối với những đơn vị kiến thức được học từ tiết 20 - 30 . Kiểm tra , đánh giá được khả năng vận dụng kiến thức vào việc xử lý tình huống liên quan đến các chuẩn mực đạo đức , pháp luật thông qua thái độ , hành vi …của học sinh qua bài thi học kì.
         2. Kỹ năng :

- Phân loại được đối tượng học sinh , từ đó giáo viên có biện pháp cụ thể và thiết thực trong quá trình dạy học đối với từng đối tượng học sinh .
3. Thái độ :

- Giáo dục ý thức tự giác, tích cực và chủ động trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày.
 II. HÌNH THỨC ĐỀ :

-Hình thức đề thi tự luận 100%

MA TRẬN ĐỀ THI HKII MÔN GDCD 8 .

	      Cấp độ         
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Phòng chống tệ nạn xã hội. 
	
	
	
	Hiểu được khái niệm để nêu ví dụ và trách nhiệm.
	
	
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	
	
	
	1

3

30%
	
	
	
	
	1
3 đ
30%

	2. Quyền tự do ngôn luận.
	
	
	
	Hiểu được khái niệm về tự do ngôn luận
	
	Vận dụng thực tế trả lời
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm:3
Tỉ lệ: 30%
	
	
	
	1

3đ

30%
	
	
	
	
	1

3đ

30%

	3. . Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
	
	Nêu  được khái niệm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
	
	Trách nhiện của Nhà nước
	
	
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	
	1

3đ

30%
	
	
	
	
	
	
	1
3đ
30%

	4. Hiến pháp nước CHXHCNVN
	
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức đã học để trả lời
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	
	
	
	
	
	1

1đ

10%
	
	
	1

1đ

10%

	Tổng số câu:4
Tổng số điểm :10
Tỉ lệ:

100%
	
	1

3đ

30%
	
	2

6

60%
	
	1

1đ

10%
	
	
	4

10

100%


       UBND HUYỆN CỦ CHI


ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 

TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG

MÔN: GDCD 8

NĂM HỌC: 2019 - 2020

Thời gian: 45 phút

ĐỀ 2 :
Câu hỏi:
Câu 1: (3đ)
Em hãy nêu tính chất nguy hiểm và trách nhiệm của học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? 

Câu 2: (3đ)
Quyền tự do ngôn luận là gì? Học sinh em đã thể hiện quyền tự do ngôn luận này ở đâu?

Câu 3: (3đ)
Quy định của pháp luật trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?
Câu 4: (1đ)
Từ khi Nhà nước thành lập cho đến nay đã ban hành mấy bản Hiến pháp?










   
--------Hết--------
       UBND HUYỆN CỦ CHI


ĐỀ THI KIỂM TRA HKII 

TRƯỜNG THCS PHÚ HOÀ ĐÔNG

MÔN: GDCD 8

NĂM HỌC: 2019 - 2020

Thời gian: 45 phút

ĐÁP ÁN ĐỀ 2
Câu 1:  ( 3đ) Em hãy nêu tính chất nguy hiểm và trách nhiệm của học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn, vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? 

*Tính chất nguy hiểm:  ( 1đ)

Gây ra những tổn thất to lớn về tính mạng và tài sản.
*Trách nhiệm:   ( 2đ)
- Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng ngừa.

- Tuyên truyền vận động mọi người cùng thực hiện.

- Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi dục người khác vi phạm.
Câu 2:  ( 3đ)  Quyền tự do ngôn luận là gì? Học sinh em đã thể hiện quyền tự do ngôn luận này ở đâu?

*Quyền tự do ngôn luận :  ( 1,5đ)
Là quyền của công dân được tham gia, bàn bạc, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.
*HS thể hiện:  ( 1,5đ)
Qua buổi họp , xây dựng bài, thảo luận nhóm….
Câu 3  (3đ) Quy định của pháp luật trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?   
- Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khi, các chất cháy nổ, chất phóng xạ và độc hại. (1đ)
- Chí có những cơ quan ,tổ chức cá nhân được nhà mước giao tràch nhiệm và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng.  (1đ)
- Các cơ quan tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải được huấn luyện về chuyên môn và phải luôn tuân thủ các quy định về an toàn.  (1đ)
Câu 4: Từ khi Nhà nước thành lập cho đến nay đã ban hành mấy bản Hiến pháp?
  (1đ)
- 5 bản Hiến pháp

- 1946, 1959, 1980, 1992 ( sửa đổi bổ sung năm 2002), 2013.
ĐỀ CHÍNH THỨC








